THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ GIÁ ĐÔ LA MỸ
THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
    Đơn vị tính: Triệu đồng

	
	Thực hiện

6 tháng
2010
	So sánh

cùng kỳ

(%) 

	                       TỔNG SỐ
	3,292,946
	129.7

	     Trong đó: Cơ sở sản xuất trực tiếp bán lẻ
	
	

	I. Phân theo loại hình kinh tế
	
	

	       - Kinh tế nhà nước
	153127
	108.3

	       - Kinh tế tập thể
	7705
	109.6

	       - Kinh tế cá thể
	2580841
	130.9

	       - Kinh tế tư nhân
	551273
	131.5

	       - Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	
	

	II. Phân theo ngành hoạt động
	
	

	       - Thương nghiệp
	2780528
	127.8

	       - Khách sạn, nhà hàng
	353220
	138.4

	       - Du lịch lữ hành
	932
	196.5

	       - Dịch vụ
	158266
	147.0

	III. Cơ cấu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (ĐVT: %)
	100.0
	

	       a. Phân theo loại hình kinh tế
	
	

	           - Kinh tế nhà nước
	4.65
	

	           - Kinh tế tập thể
	0.24
	

	           - Kinh tế cá thể
	78.45
	

	           - Kinh tế tư nhân
	16.61
	

	           - Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	0.00
	

	     b. Phân theo ngành hoạt động
	
	

	          - Thương nghiệp
	84.44
	

	          - Khách sạn, nhà hàng
	10.73
	

	          - Du lịch lữ hành
	0.03
	

	          - Dịch vụ
	4.81
	


GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ GIÁ ĐÔ LA MỸ
    Đơn vị tính: Triệu đồng

	
	Chỉ số tháng 6/2010 so với

	
	Kỳ gốc

2009
	Tháng cùng kỳ
	Tháng trước

	     CHỈ SỐ CHUNG
	107.73
	108.80
	100.17

	1. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống
	108.80
	110.29
	100.09

	2. Đồ uống và thuốc lá
	103.48
	105.08
	100.00

	3. May mặc, mũ nón, giày dép
	104.64
	105.53
	100.31

	4. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD
	116.76
	115.89
	99.86

	5. Thiết bị và đồ dùng gia đình
	106.27
	106.30
	100.75

	6.Thuốc và dịch vụ y tế
	101.86
	101.77
	100.39

	7. Giao thông
	112.83
	115.67
	99.84

	8. Bưu chính viễn thông
	95.74
	98.40
	100.42

	9. Giáo dục
	100.29
	100.23
	100.00

	10. Văn hóa, giải trí và du lịch
	101.33
	102.33
	100.83

	11. Hàng hóa và dịch vụ khác
	112.60
	113.29
	101.10

	Chỉ số giá vàng
	143.97
	131.85
	102.22

	Chỉ số giá đô la Mỹ
	108.36
	105.84
	99.74


	Người đề xuất

Ngô Văn Kiên
	Trưởng phòng

 BT-CB

Hoàng Nam Tuy
	Phó Giám đốc

Phạm Kiều Liên
	Giám đốc

Dương Đại Lâm


